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ST

T 

TÊN HÀNG 

HÓA 
ĐẶC ĐIỂM ĐVT SL 

Quyết định 

Đơn giá Thành tiền 
Số Ngày 

01 Ba lô Nhãn hiệu nước ngoài, xuất xứ nước ngoài Cái 600 330 20/12/21 100.000 60.000.000 

02 

Quần Jeans 
Nhãn hiệu: LANNO,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 1056 

331 20/12/21 

50.000 52.800.000 

Áo Cọc 
Nhãn hiệu: Mon Mon,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 1440 30.000 43.200.000 

Áo khoác 
Nhãn hiệu: Za Ra,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 3238 30.000 97.140.000 

Quần áo trẻ em 
Nhãn hiệu: GYMS KIDS,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 1494 15.000 22.410.000 

Quần áo ngủ 
Nhãn hiệu: ANN KIDS,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 1366 30.000 40.980.000 

Quần Jeans  
Nhãn hiệu: Zap,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 240 25.000 6.000.000 
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02 

Quần áo ngủ 
Nhãn hiệu: Henx,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 160 

331 20/12/21 

30.000 4.800.000 

Mũ lưỡi trai 
Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 400 25.000 10.000.000 

Quần áo ngủ 
Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 500 50.000 25.000.000 

Quần Jeans 
Nhãn hiệu: BM,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 122 30.000 3.660.000 

Áo khoác nữ 
Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 654 30.000 19.620.000 

Quần áo ngủ 
Nhãn hiệu: Sa Ru,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 240 30.000 7.200.000 

Quần áo ngủ 
Nhãn hiệu: Sam,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 180 30.000 5.400.000 

Quần Jeans 
Nhãn hiệu: PACSUM,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 140 50.000 7.000.000 

Áo sơ mi 
Nhãn hiệu: Sa Ru,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 140 30.000 4.200.000 

Quần Jeans 
Nhãn hiệu: ASIA,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 64 50.000 3.200.000 

Áo khoác 

chống nắng 

Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 280 30.000 8.400.000 

Quần áo thun 

nữ 

Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 250 30.000 7.500.000 

Quần áo ngủ 
Nhãn hiệu: Mon Mon,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 500 30.000 15.000.000 

Áo đồng phục  
Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 90 30.000 2.700.000 

Quần Jeans 
Nhãn hiệu: DENIMWFAP,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 160 50.000 8.000.000 
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02 

Quần Jeans 
Nhãn hiệu: OPY,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 70 

331 20/12/21 

50.000 3.500.000 

Áo thun 
Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 50 30.000 1.500.000 

Quần áo nữ các 

loại 

Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 190 30.000 5.700.000 

Đầm váy nữ 
Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 72 30.000 2.160.000 

Quần áo thể 

thao 

Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 58 30.000 1.740.000 

Áo thun tay dài 

các loại 

Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 104 30.000 3.120.000 

Áo thun 
Nhãn hiệu: PM,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 220 30.000 6.600.000 

Áo thun 
Nhãn hiệu: GUFSS,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 200 30.000 6.000.000 

Quần áo các 

loại 

Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 162 30.000 4.860.000 

Đầm, áo nữ 

các loại 

Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 310 30.000 9.300.000 

Áo sơ mi nữ 
Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 66 30.000 1.980.000 

Quần áo các 

loại 

Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 122 30.000 3.660.000 

Áo khoác trùm 

đầu 

Nhãn hiệu: Za Ra,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 2060 30.000 61.800.000 

Đầm nữ 
Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 590 30.000 17.700.000 
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02 

Đầm nữ 
Nhãn hiệu: NEW FEELING,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 20 

331 20/12/21 

30.000 600.000 

Quần áo nam 
Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 15 30.000 450.000 

Quần áo nữ 
Nhãn hiệu: T & T,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 250 30.000 7.500.000 

Quần áo nữ 
Nhãn hiệu: LEO,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 359 30.000 10.770.000 

Quần áo trẻ em 
Nhãn hiệu: ANNS KIDS,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 5014 15.000 75.210.000 

Áo sơ mi nam 
Nhãn hiệu: Za Ra,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 155 30.000 4.650.000 

Quần Jeans 
Nhãn hiệu: TNT,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 300 50.000 15.000.000 

Quần áo nữ 
Nhãn hiệu: NEW FASHION,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 400 30.000 12.000.000 

Áo thun 
Nhãn hiệu: LACOSTE,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 98 30.000 2.940.000 

Áo thun 
Nhãn hiệu: JUST PLAY,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 20 30.000 600.000 

Quần áo nữ 
Nhãn hiệu: NEW FASHION,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 45 30.000 1.350.000 

Áo sơ mi nữ 
Nhãn hiệu:  VH FASHION,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 100 30.000 3.000.000 

Áo thun nam 
Nhãn hiệu: THE NIKE TEE,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 20 30.000 600.000 

Áo thun nam 
Nhãn hiệu: PABA,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 40 30.000 1.200.000 

Quần Jeans nữ 
Nhãn hiệu: LACOSTE,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 10 50.000 500.000 
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02 

Áo khoác nam 

các loại 

Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 22 

331 20/12/21 

30.000 660.000 

Quần nữ các 

loại 

Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 35 30.000 1.050.000 

Quần tây nam 
Nhãn hiệu: Mun Lanh,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 20 30.000 600.000 

Áo thun nữ 
Nhãn hiệu: Za Ra,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 70 30.000 2.100.000 

Quần thun nữ 

dài 

Nhãn hiệu: ADIAS,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 42 25.000 1.050.000 

Áo thun nữ 
Nhãn hiệu: ADIAS,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 10 30.000 300.000 

Áo nam  
Nhãn hiệu: Za Ra,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 56 30.000 1.680.000 

Áo khoác nam 
Nhãn hiệu: NIKE,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 20 30.000 600.000 

Áo thun nữ 
Nhãn hiệu: SMILING,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 90 30.000 2.700.000 

Quần thun dài 
Nhãn hiệu: ADIAS,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 32 30.000 960.000 

Quần thun dài 
Nhãn hiệu: UNDER ARMOUR,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 30 30.000 900.000 

Quần thun dài 
Nhãn hiệu: NIKE,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 16 30.000 480.000 

Áo thun 
Nhãn hiệu: Za Ra,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 25 30.000 750.000 

Quần áo thun 

tay dài 

Nhãn hiệu: Mon Mon,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 515 55.000 28.325.000 

Quần áo thun 
Nhãn hiệu: GYMS KIDS,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 880 30.000 26.400.000 
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02 

Quần áo thun 
Nhãn hiệu: ANNS KIDS,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 690 

331 20/12/21 

55.000 37.950.000 

Quần thun tay 

dài 

Nhãn hiệu: LANNO,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 280 25.000 7.000.000 

Quần thun tay 

dài 

Nhãn hiệu: ZA RA,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 1310 25.000 32.750.000 

Quần áo thun 

nữ 

Nhãn hiệu: YKM,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 70 25.000 1.750.000 

Áo sơ mi 
Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 160 30.000 4.800.000 

Áo thun 
Nhãn hiệu: BURBERRY,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 48 30.000 1.440.000 

Vãi cuộn trắng 
Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Kg 1135 10.000 11.350.000 

Vãi cuộn vàng 
Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Kg 185 10.000 1.850.000 

Vãi cuộn đỏ 
Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Kg 181 10.000 1.810.000 

Quần nam  
Nhãn hiệu: DILANO,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 30 30.000 900.000 

Áo Jeans 
Nhãn hiệu: Za Ra,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 20 40.000 800.000 

Quần áo các 

loại 

Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 30 30.000 900.000 

Áo thun nữ 
Nhãn hiệu: T H,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 390 30.000 11.700.000 

Áo thun nam 
Nhãn hiệu: CALVIN KLEI,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 20 30.000 600.000 
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02 

Áo thun nam 
Nhãn hiệu: DAIYIFEN,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 100 

331 20/12/21 

30.000 3.000.000 

Quần Jeans 

nam 

Nhãn hiệu: LEVIS,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 100 50.000 5.000.000 

Áo sơ mi 
Nhãn hiệu: LANNO,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 100 30.000 3.000.000 

Áo khoác trùm 

đầu 

Nhãn hiệu: EDINI,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 270 30.000 8.100.000 

Áo thun tay 

ngắn 

Nhãn hiệu: NIKE,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 140 30.000 4.200.000 

Áo thun tay 

ngắn 

Nhãn hiệu: PUMA,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 100 30.000 3.000.000 

Quần Jeans 
Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 144 50.000 7.200.000 

Đầm nữ 
Nhãn hiệu: S.O.C,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 18 30.000 540.000 

Đầm nữ 
Nhãn hiệu: WANYIXIU,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 20 30.000 600.000 

Quần áo các 

loại 

Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 20 40.000 800.000 

Đầm nữ 
Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 40 30.000 1.200.000 

Áo thun nữ 
Nhãn hiệu: GUCCI,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 20 30.000 600.000 

Quần áo nữ 
Nhãn hiệu: DANI,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Bộ 20 40.000 800.000 

Zên 
Nhãn hiệu: Không rõ,  

không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Cái 360 200.000 72.000.000 
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03 Xe mô tô 

Biển kiểm soát 67L5-4035, nhãn hiệu 

YAMAHA, số loại SIRIUS, màu sơn 

đỏ đen, dung tích 110 cm
3
, số máy 

5C61108074, số khung 

RLCS5C6107Y108074, xe đã qua sử 

dụng, nguyên chiếc, hoàn chỉnh, cùng 

thông số kỹ thuật. Chất lượng còn 20 % 

Chiếc 01 336 24/12/2021 20.000.000 4.000.000 

04 

Nồi đất 

Nhãn hiệu SUPER HEAT 

RESISTANT, mã số DX008, xuất xứ 

nước ngoài 

cái 2800 

01 11/01/22 

20.000 56.000.000 

Nồi inox 
Không nhãn hiệu, kích thước 50x50 

cm, xuất xứ nước ngoài 
cái 16 200.000 3.200.000 

05 

Giấy dán tường 
Nhãn hiệu: COMPANY 

Xuất xứ: Nước ngoài 
Cuộn 74 

11 21/01/2022 

150.000 11.100.000 

Tụ quạt2µF 

400WV.AC 

Nhãn hiệu: ESOLAR COLTD 

Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 120 10.000 1.200.000 

Vải Cây 
Nhãn hiệu: Không rõ, Xuất xứ: Không 

rõ 
Cây 28 200.000 5.600.000 

Dép 
Nhãn hiệu: Hữu Cường Xuất xứ: Việt 

Nam 
Đôi 310 40.000 12.400.000 

Dép 
Nhãn hiệu: Lenox-V, Xuất xứ: Việt 

Nam 
Đôi 70 40.000 2.800.000 

Ủng Cao su 
Nhãn hiệu: Không rõ, Xuất xứ: Không 

rõ 
Đôi 45 15.000 675.000 

Màng co nắp 

chai 

Nhãn hiệu: SOVANN 

Xuất xứ: Không rõ, 01 thùng 05 kg 
Thùng 28 50.000 1.400.000 

Áo phản quang 
Nhãn hiệu: Không rõ 

Xuất xứ: Không rõ 
Cái 200 30.000 6.000.000 

Quần vải dài 
Nhãn hiệu: ZARA 

Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 84 30.000 2.520.000 
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05 

Keo sữa 
Nhãn hiệu: PVAC 315 

Xuất xứ: Việt Nam 
Bịch 200 

1

11 

 

21/01/22 

10.000 2.000.000 

Ống sắt tròn 

hình trụ 

Nhãn hiệu: Không rõ 

Xuất xứ: Không rõ 
Ống 50 100.000 5.000.000 

Áo thun nam 
Nhãn hiệu: LANNO 

Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 2160 30.000 64.800.000 

Áo thun nam 
Nhãn hiệu: NIKE 

Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 2280 30.000 68.400.000 

Áo thun nam 
Nhãn hiệu: TOMMY 

Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 730 30.000 21.900.000 

Áo thun nam 

có bâu 

Nhãn hiệu: NIKE 

Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 1200 30.000 36.000.000 

Áo thun nam 
Nhãn hiệu: HEAT GEAR 

Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 1150 30.000 34.500.000 

Quần thun 

ngắn 

Nhãn hiệu: MAX AIR 

Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 690 30.000 20.700.000 

06 

Kính chiếu hậu 
Không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc 

xuất xứ 
Cặp 8.000 

05 19/01/22 

25.000 200.000.000 

Bộ E lọc gió xe 

máy 
Không rõ nguồn gốc, xuất xứ Cái 60 30.000 1.800.000 

07 

Gầm trục đứng 
nhãn hiệu NAMYANG LP519, xuất xứ 

không rõ 
Bộ 50 

339 31/12/21 

1.500.000 75.000.000 

Bơm điều hòa 

điện 

Nhãn hiệu SUNKING, xuất xứ không 

rõ 
Cái 20 1.000.000 20.000.000 

Cóc hộp số  nhãn hiệu SUNKING, xuất xứ không rõ Cái  20 1.000.000 20.000.000 

Cóc lái sau  

 
nhãn hiệu NACO, xuất xứ không rõ Cái 60 1.500.000 90.000.000 

08 
Quần áo thể 

thao 

Nhãn hiệu BULBALZINAS, xuất xứ 

ghi chữ “Việt Nam” 
Bộ 190 16 20/01/22 45.000 8.550.000 
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08 

Tất đi giày 
Nhãn hiệu AOPARMIN, xuất xứ ghi 

chữ “China” 
Đôi 2.350 

1

16 

 

20/01/22 

6.000 14.100.000 

Tất đi giày Nhãn hiệu không rõ, xuất xứ không rõ Đôi 500 6.000 3.000.000 

Quần áo 
Nhãn hiệu KANIKA 

Xuất xứ ghi chữ “Việt Nam” 
Bộ 235 30.000 7.050.000 

Áo vải dài tay 
Nhãn hiệu QUEEN FASHION, xuất xứ 

ghi chữ nước ngoài 
Cái 200 30.000 6.000.000 

Quần vải dài 
Nhãn hiệu ZARA, xuất xứ ghi chữ 

“MONACO” 
Cái 10 30.000 300.000 

Dép 
Nhãn hiệu HERME’S, xuất xứ không 

rõ 
Đôi 115 100.000 11.500.000 

Giày da 
Nhãn hiệu CLARKS, xuất xứ ghi chữ 

“ITALIA” 
Đôi 25 100.000 2.500.000 

Dép 
Nhãn hiệu LACOSTE, xuất xứ không 

rõ 
Đôi 90 50.000 4.500.000 

Áo sơ mi 
Nhãn hiệu LANNO, xuất xứ ghi chữ 

Thái Lan 
Cái 32 30.000 960.000 

Áo sơ mi 
Nhãn hiệu ZARA, xuất xứ ghi chữ 

“Thai Lan” 
Cái 32 30.000 960.000 

Áo sơ mi 
Nhãn hiệu ERIC HOME, xuất xứ ghi 

chữ “Việt Nam” 
Cái 16 30.000 480.000 

Quần JEAN 
Nhãn hiệu TOMY, xuất xứ ghi chữ 

“TUNISIA” 
Cái 60 50.000 3.000.000 

Áo thun 
Nhãn hiệu CAKVIN KLEIN, xuất xứ 

ghi chữ “Việt Nam” 
Cái 16 30.000 480.000 

Quần áo vải 
Nhãn hiệu không rõ, xuất xứ ghi chữ 

“CAMPUCHIA” 
Bộ 12 45.000 540.000 
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Áo khoác nữ Nhãn hiệu không rõ, xuất xứ không rõ Cái 550 

13 17/01/2022 

30.000 16.500.000 

Quần áo trẻ em Nhãn hiệu USALL, xuất xứ không rõ Bộ 460 15.000 6.900.000 

Áo khoác trùm 

đầu 

Nhãn hiệu ART CLASS, xuất xứ không 

rõ 
Cái 1000 30.000 30.000.000 

Quần áo trẻ em 
Nhãn hiệu AB NEW BALANCE, xuất 

xứ Việt Nam 
Bộ 1580 15.000 23.700.000 

Quần áo trẻ em Nhãn hiệu “FS”, xuất xứ Việt Nam Bộ 400 15.000 6.000.000 

Quần áo trẻ em 
Nhãn hiệu CARTER’S, xuất xứ Việt 

Nam 
Bộ 3720 15.000 55.800.000 

Quần áo trẻ em Nhãn hiệu không rõ, xuất xứ không rõ Bộ 2050 15.000 30.750.000 

Quần áo trẻ em 
Nhãn hiệu COCORITA, xuất xứ Việt 

Nam 
Bộ 400 15.000 6.000.000 

10 

Quần Jean 
Nhãn hiệu: Fox 

Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 450 

17 26/01/2022 

50.000 22.500.000 

Áo thun 
Nhãn hiệu: adidas       

xuất xứ: nước ngoài 
   Cái 1250 30.000 37.500.000 

Giày da 
Nhãn hiệu: Star Camel 

Xuất xứ: không rõ 
   Đôi 630 100.000 63.000.000 

Giày da 
Nhãn hiệu: Vita Bamboo 

Xuất xứ: không rõ 
Đôi 520 100.000 52.000.000 

Giày da 
Nhãn hiệu: Savato 

Xuất xứ: không rõ 
Đôi 50 100.000 5.000.000 

Giày da 
Nhãn hiệu: Lacoste 

Xuất xứ: không rõ 
Đôi 600 100.000 60.000.000 

Bình mực máy 

in 

Nhãn hiệu: Laser Toner 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 120 90.000 10.800.000 

Dép 
Nhãn hiệu: Zara 

Xuất xứ: không rõ 
Đôi 1300 100.000 130.000.000 

Dép 
Nhãn hiệu: Chemeres 

Xuất xứ: không rõ 
Đôi 220 100.000 22.000.000 
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Dép 
Nhãn hiệu: Lacoste 

Xuất xứ: không rõ 
Đôi 150 

1

17 

 

26/01/22 

50.000 7.500.000 

Giày da 
Nhãn hiệu: Polo 

Xuất xứ: không rõ 
Đôi 170 100.000 17.000.000 

Giày da 
Nhãn hiệu: Timberland 

Xuất xứ: không rõ 
Đôi 60 100.000 6.000.000 

Giày da 
Nhãn hiệu: Hermes 

Xuất xứ: không rõ 
Đôi 90 100.000 9.000.000 

Áo thun 
Nhãn hiệu: Polo 

Xuất xứ: không rõ 
Cái 1550 30.000 46.500.000 

Tất đi giày 
Nhãn hiệu: không rõ 

Xuất xứ: không rõ 
Đôi 1200 6.000 7.200.000 

Quần Jean 
Nhãn hiệu: Hermes 

Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 550 50.000 27.500.000 

Quần Jean 
Nhãn hiệu: Lanno 

Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 300 50.000 15.000.000 

Quần Jean 
Nhãn hiệu: ZaRa 

Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 450 50.000 22.500.000 

Quần Jean 
Nhãn hiệu: Calvin klein 

Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 150 50.000 7.500.000 

Tay dên 
Nhãn hiệu: không rõ 

Xuất xứ: không rõ 
Cây 90 300.000 27.000.000 

Bánh răng 
Nhãn hiệu: không rõ 

Xuất xứ: không rõ 
Cây 49 200.000 9.800.000 

Trục nối 
Nhãn hiệu: không rõ 

Xuất xứ: không rõ 
Cây 10 350.000 3.500.000 
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Nồi Inox nắp 

Inox 

   Nhãn hiệu: chữ nước ngoài, xuất xứ: 

nước ngoài 
Cái 350 

14 17/01/2022 

30.000 10.500.000 

Nồi Inox nắp 

thủy tinh 

Nhãn hiệu: chữ nước ngoài, xuất xứ: 

nước ngoài 
   Cái 4000 40.000 160.000.000 

Chảo chống 

dính 

Nhãn hiệu: chữ nước ngoài, xuất xứ: 

nước ngoài 
   Cái 790 30.000 23.700.000 

12 

Nồi Inox 
Không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc 

xuất xứ 
Cái 460 

15 17/01/22 

30.000 13.800.000 

Nồi hấp 
Không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc 

xuất xứ 
Bộ 1000 30.000 30.000.000 

13 

Dép nữ  
Xuất xứ: không rõ, nhãn 

hiệu:VASCARA  
Đôi  30 

12 19/01/2022 

30.000 900.000 

Dép nữ Xuất xứ: không rõ, nhãn hiệu: BiBi Đôi 500 30.000 15.000.000 

Dép nam Xuất xứ: Việt Nam, nhãn hiệu: Polo Đôi  30 30.000 900.000 

Túi xách nữ Xuất xứ: không rõ, nhãn hiệu: VL Cái 40 30.000 1.200.000 

Giầy vãi nữ 
Xuất xứ: không rõ, nhãn hiệu: 

Zarabasic 
Đôi 80 40.000 3.200.000 

Dép nam 
Xuất xứ: không rõ, nhãn hiệu: 

PO.KITO 
Đôi 40 50.000 2.000.000 

Dép nam 
Xuất xứ: không rõ, nhãn hiệu: 

HP.KITO 
Đôi 80 50.000 4.000.000 

Loa âm thanh 
Xuất xứ: Việt Nam, nhãn hiệu: 

KARAOKE. MUSIC 
cái 15 500.000 7.500.000 

Ba lô 
Xuất xứ: không rõ, nhãn hiệu: BG 

RUISI 
cái 380 100.000 38.000.000 

Tổng cộng giá khởi điểm 2.940.460.000 

Hai tỷ chín trăm bốn mươi triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng 


